	PHỤ LỤC 1
BẢNG TÍNH MỨC ĐÓNG GÓP XÃ HỘI TỪ THIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
2010, 2011, 2012 



	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Tổng
3 năm
	Bình quân
1 năm/người

1 năm/người

	PHẦN I: 
	
	
	
	
	

	1. Tổng số tiền đóng góp xã hội từ thiện 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổng lương trong năm
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tổng số người lao động
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Lương bình quân ngày/người
(Qui ước: 1 tháng có 22 ngày lao động)
	 
	 
	 
	 
	 

	 PHẦN II: 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Mức đóng góp theo nghĩa vụ của Doanh nghiệp 

(= lương bình quân ngày/người x 5 chương trình x tổng số lao động trong doanh nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Số tiền đóng góp còn lại sau khi đóng góp nghĩa vụ
(= Tổng số tiền đóng góp xã hội từ thiện - Mức đóng góp theo nghĩa vụ của Doanh nghiệp)
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Số mức đóng góp bình quân một người/năm

(= Số tiền đóng góp còn lại sau khi đóng góp nghĩa vụ /Tổng số người lao động)
	 
	 
	 
	 
	 


       Lập bảng                                                                       Lãnh đạo doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    
1

